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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /UBND-KTTH
V/v thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
	Ninh Thuận, ngày       tháng 11 năm 2024


	Kính gửi:
	- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội; các tổ chức xã hội- xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;

- Doanh nghiệp nhà nước;

- UBND các huyện, thành phố.


Thực hiện Văn bản số 7011/BTC-QLCS ngày 05/7/2024 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, hạch toán tài sản công (được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 3318/UBND-KTTH ngày 22/7/2024) và Văn bản số 8131/BTC-QLCS ngày 01/8/2024 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý (được Sở Tài chính hướng dẫn tại Văn bản số 3263/STC-GCSĐT ngày 09/8/2024).
Để thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản công trên địa bàn tỉnh theo ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên và kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 08/5/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:
I. Thời điểm và thời gian kiểm kê:
1. Công tác chuẩn bị hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2024.
2. Thời điểm kiểm kê: 0 giờ ngày 01/01/2025.
3. Thời gian kiểm kê: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/3/2025.
II. Đối tượng và nhiệm vụ thực hiện
1. Đối tượng thực hiện kiểm kê 
- Thực hiện kiểm kê tài sản do cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình đang trực tiếp quản lý hoặc tạm quản lý; hoàn thành kiểm kê thực tế trước ngày 31/3/2025.
- Chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê. 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và Doanh nghiệp nhà nước) trước ngày 15/4/2025.
2. Cơ quan quản lý cấp trên (Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố và Doanh nghiệp nhà nước)
- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cấp dưới thực hiện kiểm kê theo đúng tiến độ thời gian;

- Rà soát báo cáo kết quả kiểm kê của cấp dưới bảo đảm tính logic và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;

- Tổng hợp kết quả kiểm kê của cấp dưới để báo cáo Sở Tài chính trước ngày 30/4/2025.
3. Sở Tài chính: tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trong tháng 5/2025.
Ghi chú: Thực hiện nghiêm túc đúng, đủ các biểu Mẫu kèm theo Công văn số 8131/BTC-QLCS ngày 01/8/2024 của Bộ Tài chính.
III. Công tác kiểm kê


1. Việc kiểm kê phải thực hiện đồng bộ, thống nhất; kiểm kê tài sản có trước 0 giờ ngày 01/01/2025.

2. Tài sản thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê, tổng hợp số liệu để báo cáo tổng hợp chung (Tài sản thuộc huyện, thành phố quản lý thì UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện tổng hợp số liệu để báo cáo tổng hợp chung; các Sở, ngành chủ quản chịu trách nhiệm tổng hợp của đơn vị thuộc, trực thuộc để báo cáo tổng hợp chung).

3. Việc kiểm kê được thực hiện theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị của tài sản, ghi nhận hiện trạng quản lý, sử dụng đối với tài sản công tại thời điểm kiểm kê.

4. Các tài sản có sự trùng lắp về cách phân loại giữa các loại tài sản thuộc phạm vi kiểm kê thì chỉ xếp vào một loại tài sản để kiểm kê.

5. Những tài sản Kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi giao cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng tại thời điểm kiểm kê chưa chuyển giao cho doanh nghiệp thì thực hiện kiểm kê.
IV. Tổng kiểm kê tài sản công phải đảm bảo 5 nguyên tắc cơ bản
1. Tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do các đối tượng đang trực tiếp quản lý hoặc tạm quản lý tại đơn vị đều phải thực hiện kiểm kê. Trừ các tài sản sau:

a) Tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng; tài sản hình thành sau thời điểm kiểm kê.
b) Tài sản đang được sử dụng để tham gia vào các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đang sử dụng để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới….
c) Tài sản đã giao cho doanh nghiệp quản lý và tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Lưu ý: Trường hợp tài sản là một hệ thống, trong đó có một phần đã giao cho Doanh nghiệp quản lý và tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà không tách riêng được phần này thì thực hiện kiểm kê đối với cả hệ thống.

2. Việc kiểm kê được dựa trên việc kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê; so sánh, đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán.

3. Đối với tài sản đang được theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán nhưng tại thời điểm kiểm kê thực tế không còn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang theo dõi, hạch toán tài sản có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý tài sản phát hiện thiếu theo quy định của pháp luật có liên quan; không tổng hợp giá trị của các tài sản này vào giá trị tài sản kiểm kê.

4. Việc tổng hợp kết quả kiểm kê được thực hiện theo nguyên tắc từ cấp dưới lên cấp trên; bắt đầu từ đối tượng trực tiếp quản lý/tạm quản lý tài sản tại thời điểm kiểm kê. Tài sản của cấp nào quản lý thì cấp đó có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm kê và tổng hợp báo cáo.

5. Đối với các tài sản cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thực tế tại thời điểm kiểm kê, việc xác định giá trị tài sản kiểm kê được thực hiện theo nguyên tắc sau: 
a) Đối với các tài sản đã được theo dõi trên sổ kế toán thì xác định giá trị tài sản theo nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán;
b) Đối với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, tạm quản lý tài sản có trách nhiệm căn cứ vào các hồ sơ liên quan đến tài sản để xác định giá trị tài sản. Trường hợp đã có quy định về bảng giá hoặc giá quy ước thì sử dụng Bảng giá, giá quy ước đó và các thông tin về số năm đưa vào sử dụng, tỷ lệ khấu hao/hao mòn tài sản theo quy định để xác định nguyên giá tài sản và giá trị còn lại của tài sản;

c) Đối với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán và không có căn cứ để xác định giá trị tài sản thì xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản là 1 đồng. Nguyên giá và giá trị còn lại xác định là 1 đồng chỉ được sử dụng để phục vụ việc tổng kiểm kê. Sau khi hoàn thành việc kiểm kê, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, tạm quản lý tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản để thực hiện hạch toán theo quy định hiện hành.
V. Một số nội dung lưu ý trong quá trình thực hiện kiểm kê
1. Đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương

a) Yêu cầu chủ động rà soát việc bàn giao, tiếp nhận và hạch toán tài sản, bảo đảm tài sản đã đưa vào sử dụng thì phải được quản lý, hạch toán theo quy định.
b) Rà soát các trường hợp tiếp nhận tài sản do tổ chức, cá nhân tặng cho, chuyển giao quyền sở hữu nếu thuộc trường hợp phải xác lập quyền sở hữu toàn dân mà chưa được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản thì phải thực hiện trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ. 
c) Rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng; phát hiện kịp thời các tài sản đang sử dụng nhưng chưa được theo dõi, hạch toán để dưa vào theo dõi, hạch toán theo quy định; thực hiện hạch toán giảm đối với các tài sản đã thực hiện xử lý theo quy định. 

d) Rà soát việc theo dõi, hạch toán tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm kê để bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể: 

- Việc tính hao mòn, khấu hao tài sản được thực hiện đối với các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Tài sản không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý, theo dõi như công cụ, dụng cụ. 

- Xác định “tài sản” để thực hiện hạch toán cho phù hợp. Lưu ý không hạch toán tài sản theo lô nhiều tài sản.  

- Trường hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản cố định theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, thì hạch toán thay đổi nguyên giá của tài sản cố định (không hạch toán riêng giá trị sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng thành một tài sản cố định).
- Rà soát nhóm, loại tài sản cố định đang thực hiện hạch toán để áp dụng tỷ lệ hao mòn cho phù hợp. 

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nhưng chưa thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất, chưa thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất theo quy định, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất, điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành và hệ số điều chỉnh giá đất do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành áp dụng cho năm 2023.

2. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông vận tải), tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Xây dựng)

Rà soát việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý để bảo đảm đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng phù hợp với quy định của pháp luật. Đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có trách nhiệm quản lý, theo dõi tài sản kết cấu hạ tầng được giao theo đúng quy định của pháp luật; Rà soát việc theo dõi, hạch toán tài sản của các đối tượng thực hiện kiểm kê để bảo đảm theo đúng quy định:

a) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Việc theo dõi, hạch toán tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, hàng không, đường thủy nội dịa, hàng hải), tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Việc theo dõi, hạch toán tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2018/TT- BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: Việc theo dõi, hạch toán tài sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

d) Trường hợp thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, đối tượng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng có trách nhiệm hạch toán thay đổi nguyên giá của tài sản cố định được nâng cấp, sửa chữa, mở rộng theo quy định (không hạch toán riêng giá trị nâng cấp, mở rộng thành một tài sản cố định).

đ) Rà soát tài sản là kết quả của dự án sử dụng vốn nhà nước để bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung nêu trên. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để được hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCT UBND tỉnh LH;

- VPUB: LĐ, KTTH;

- Lưu VT.NDT
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Huyền


